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Abstract
This paper emphasizes that digital transformation in management serves as a driving force to ensure training 

quality at Hung Yen Community College. The approach is grounded in the ISO 21001 framework, adopting the 
Input–Process–Output–Outcome model and the Plan–Do–Check–Act (PDCA) cycle. Central to this model is 
a “one standard—multiple systems” data architecture, integrating the learning management system, student 
information system, electronic learning portfolios, and assessment processes. The study also highlights course 
dossier standardization, post-exam analytics, and the digitalization of practice and internship programs linked 
with enterprises. Initial outcomes show enhanced transparency, traceability, and accuracy in decision-making. 
Nevertheless, challenges persist regarding system interoperability, data governance, and digital literacy, requiring 
a strategic roadmap for sustainable implementation and expansion.
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1. Đặt vấn đề 
Dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhất là các trường 

cao đẳng cộng đồng phải tái cấu trúc quản lí đào tạo theo hướng dựa trên dữ liệu để nâng chất lượng và 
đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương. Ở Việt Nam, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và chương trình 
chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tạo khung chính sách thúc đẩy số hóa quản trị, dạy học, đánh 
giá gắn với đảm bảo chất lượng nội bộ [1] [5], [6]. Trên bình diện quốc tế, các báo cáo cho thấy chuyển đổi 
số đang định hình lại giáo dục và đào tạo kĩ thuật, dạy nghề ở toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế chương trình, 
tổ chức học tập linh hoạt đến đánh giá dựa trên bằng chứng và quản trị dữ liệu, đồng thời nhấn mạnh phát 
triển năng lực số của đội ngũ theo hướng lấy người học làm trung tâm [9]. Về chuẩn mực, ISO 21001:2025 
đề cao chu trình Plan-Do-Check-Act (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Cải tiến) định hướng người học/
các bên liên quan và cải tiến liên tục, cơ sở để tích hợp với đảm bảo chất lượng nội bộ trong bối cảnh số [4]. 
Các rà soát tại Việt Nam nêu nhu cầu chuẩn dữ liệu dùng chung, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và bồi 
dưỡng năng lực số để triển khai bền vững [2], [7], [8]. Từ đó, bài báo hệ thống hóa cơ sở lí luận - chính sách, 
tổng thuật thực tiễn và đề xuất giải pháp quản lí theo chu trình đảm bảo chất lượng (chuẩn hóa - vận hành 
- giám sát - cải tiến) thích ứng, mở rộng, dựa trên bằng chứng [5], [6], [9].

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí luận và khái niệm cốt lõi
2.1.1. Bảo đảm chất lượng
Trong nghiên cứu này, bảo đảm chất lượng được hiểu là hệ thống quản lí quá trình nhằm duy trì và 

nâng cao chất lượng thông qua chu trình Plan-Do-Check-Act (PDCA: Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm 
tra - Cải tiến), nhấn mạnh quản lí dựa trên bằng chứng, sự hài lòng của người học và các bên liên quan, 
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cùng trách nhiệm giải trình. Cách hiểu này khác với kiểm soát chất lượng (tập trung phát hiện - sửa lỗi 
ở đầu ra) và kiểm định/chứng nhận (đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn định kì), đồng thời phù hợp tinh 
thần của hệ thống quản lí cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001 [4].

2.1.2. Bảo đảm chất lượng đào tạo
 Đây là hệ thống chính sách - quy trình - chỉ báo được thiết kế để duy trì và nâng cao chất lượng trong 

toàn bộ quá trình đào tạo theo chu trình PDCA, bảo đảm quản lí dựa trên bằng chứng, định hướng người 
học và các bên liên quan và cải tiến liên tục. Ở Việt Nam, hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ của cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, yêu cầu xây dựng mục tiêu chất 
lượng, chuẩn hóa quy trình, thu thập phản hồi, tự đánh giá định kì và cải tiến liên tục; khung này có thể 
liên thông với ISO 21001 - tiêu chuẩn hệ thống quản lí cho tổ chức giáo dục [1], [4].

2.1.3. Logic đo lường theo cấu trúc Input - Process - Output - Outcome (IPOO) gắn với PDCA
 Bảo đảm chất lượng đào tạo cần một logic đo lường xuyên suốt đầu vào - quá trình - đầu ra - kết 

quả và vận hành bởi PDCA: Lập kế hoạch mục tiêu/chỉ báo → tổ chức thực hiện → theo dõi - đánh giá 
dựa trên bằng chứng → cải tiến. Trong ISO 21001:2025, các yêu cầu được thiết kế để liên kết mục tiêu 
- quy trình - chỉ báo - cải tiến liên tục, nhấn mạnh định hướng người học và các bên liên quan; cấu trúc 
Input - Process - Output - Outcome (IPOO: ầu vào → quá trình → đầu ra → kết quả) giúp “dịch” các hoạt 
động số hóa (lưu vết dữ liệu, bảng điều khiển) thành bằng chứng chất lượng có thể kiểm chứng [4].

2.1.4. Quản lí đào tạo theo hướng số hóa
Đây là cách tiếp cận quản trị vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng và các quy trình đào tạo dựa 

trên công nghệ số và quản trị dữ liệu nhằm tăng minh bạch, khả năng truy xuất, ra quyết định kịp thời 
và cải tiến liên tục. Trọng tâm gồm: số hóa - chuẩn hóa quy trình theo PDCA; quản trị dữ liệu với chuẩn 
dữ liệu dùng chung và liên thông hệ thống giữa Hệ thống quản lí học tập, Hệ thống thông tin người 
học, hồ sơ học tập điện tử, nền tảng đánh giá trực tuyến và phân tích sau thi; phát triển năng lực số của 
đội ngũ theo vai trò và xây dựng văn hóa dữ liệu và cơ chế phản hồi qua bảng điều khiển chỉ báo chất 
lượng. Cách hiểu này phù hợp định hướng chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo kĩ thuật, dạy nghề 
của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc - Trung tâm Quốc tế về Giáo dục và Đào 
tạo Kĩ thuật và Dạy nghề và có thể vận hành trong khung ISO 21001 tại cấp cơ sở [7], [8], [4].

2.2. Thực tiễn tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên về quản lí đào tạo theo hướng số hóa
Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, năm học 2024- 2025, các hoạt động số hóa quản lí đào 

tạo được định hướng như một chương trình cải tiến liên tục bám sát mục tiêu bảo đảm chất lượng. Nhà 
trường tiếp cận theo nguyên tắc “dữ liệu dẫn dắt quyết định”: trước hết chuẩn hóa khái niệm, quy trình 
và trách nhiệm giữa các đơn vị; song song là rà soát các nền tảng quản lí học tập, thông tin người học 
và hồ sơ học tập điện tử để bảo đảm sự liên thông. Trao đổi chuyên môn, thảo luận nhóm và phỏng 
vấn sâu theo vai trò (quản lí, giảng viên, khảo thí, hỗ trợ kĩ thuật) được sử dụng để phản ánh đúng thực 
tiễn tác nghiệp và nhận diện điểm nghẽn trong từng khâu.

Cách chuyển hóa khung PDCA vào thực tiễn quản lí: Ở khâu Lập kế hoạch (Plan), khoa và bộ môn 
xác lập mục tiêu chất lượng theo chuẩn đầu ra, đồng thời duy trì ma trận liên kết chuẩn đầu ra - học 
phần - đánh giá như một “bản chuẩn” dùng chung trên toàn trường. Trọng tâm là thống nhất ngôn ngữ 
chuyên môn và định nghĩa chỉ báo để khi đi vào triển khai không phát sinh “mỗi nơi hiểu một kiểu”. Ở 
khâu Thực hiện (Do), việc sử dụng hệ thống quản lí học tập được yêu cầu nhất quán giữa các học phần. 
Tuy vậy, thực tiễn cho thấy công việc có tính thao tác nhiều (như thực hành, thực tập) dễ phát sinh rời 
rạc khi phải liên hệ doanh nghiệp/xưởng; vì thế nhà trường chủ trương số hóa trọn quy trình đăng 
kí - phân công - chấm điểm - lưu minh chứng, thay vì chỉ số hóa một phần. Ở khâu Kiểm tra (Check), 
nhà trường coi phân tích sau đánh giá là cơ chế học tập tổ chức: các kết quả thi/kiểm tra, tiến độ học 
tập và tỷ lệ đạt chuẩn được tổng hợp định kì và công bố minh bạch; báo cáo được trình bày theo dạng 
bảng điều khiển để từng đơn vị tự nhìn thấy “điểm nóng” và có cơ sở bàn bạc giải pháp. Ở khâu Cải tiến 
(Act), mọi điều chỉnh chương trình hay học phần đều để lại “dấu vết”: có biên bản, lí do dựa dữ liệu và 
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cập nhật vào tài liệu chính thức. Quy định này giúp khép vòng PDCA và ngăn tình trạng cải tiến đơn lẻ 
không được thể chế hóa.

Theo cấu trúc IPOO để tổ chức công việc: Theo đầu vào (Input), ưu tiên số một là ổn định hạ tầng và 
chuẩn dữ liệu dùng chung. Trường tập trung ban hành “từ điển dữ liệu tối thiểu”, áp dụng mã định danh 
thống nhất giữa các hệ thống và từng bước thiết lập cơ chế đồng bộ tự động kèm cảnh báo. Ở quá trình 
(Process), mỗi học phần có “mẫu thiết kế dạy–học số” theo PDCA để giảng viên chủ động lựa chọn công cụ 
nhưng vẫn giữ được cấu trúc chung; phản hồi - xử lí - cải tiến có phân công và thời hạn rõ. Về đầu ra, đề thi/
đánh giá được chuẩn hóa; các báo cáo chất lượng được sinh tự động và gửi đúng hạn; kết quả học tập được 
tổng hợp theo lớp học và chương trình giúp lãnh đạo và khoa chủ động điều hành. Ở kết quả, dữ liệu việc 
làm và hài lòng của doanh nghiệp được gắn vào lịch cập nhật chương trình; khi có tín hiệu rõ ràng từ thị 
trường lao động, các môn học và học phần liên quan được ưu tiên xem xét trước.

Khi nhìn toàn chuỗi, các thực hành liên quan đến minh bạch và chuẩn hóa đánh giá đã tạo chuyển 
biến tích cực: ma trận chuẩn đầu ra được duy trì như “một chuẩn - nhiều kênh”, ngân hàng đề và phân tích 
sau thi giúp cải thiện chất lượng đề kiểm tra và các báo cáo tự động giúp cấp quản lí nắm tình hình kịp 
thời. Bảng điều khiển theo dõi tiến độ học tập hỗ trợ thầy và trò điều chỉnh hoạt động ngay trong học kì.

Tuy nhiên, để lan tỏa hiệu quả đồng đều, một số năng lực nền còn phải củng cố: nhật kí và kiểm 
toán dữ liệu định kì để bảo đảm truy xuất; từ điển dữ liệu phải được phổ biến và tuân thủ rộng rãi; đồng 
bộ lịch - lớp - phòng với hệ thống quản lí học tập cần được thực hiện triệt để; quy trình số cho thực 
hành/thực tập phải gắn chặt hơn với doanh nghiệp; rubric số cho đánh giá năng lực cần thống nhất để 
tránh “mỗi bộ môn một kiểu”. Những yếu tố này là điều kiện nền cho các tính năng nâng cao như chấm 
điểm tự động, phát hiện bất thường hay gợi ý học liệu cá nhân hóa.

Thách thức dễ nhận thấy nhất đến từ liên thông hệ thống và điều phối dữ liệu: khi các nền tảng 
chưa “nói chuyện” mượt mà, công việc tái nhập liệu hoặc sửa lỗi đồng bộ làm tăng tải cho giảng viên 
và chuyên viên. Tải đỉnh hạ tầng trong các đợt thi trực tuyến cũng đòi hỏi phương án dự phòng đường 
truyền và máy chủ. Về năng lực số, nếu thiếu tập huấn theo ngữ cảnh công việc (ra đề, phân tích sau 
thi, tổ chức thực tập số, xây rubric số) thì công cụ có sẵn nhưng hiệu quả chưa cao. Cuối cùng là đồng 
bộ quy trình: khi biểu mẫu và thói quen giữa các đơn vị còn khác nhau, việc triển khai đồng loạt sẽ gặp 
“độ trễ” và phát sinh ngoại lệ; vì vậy, nhà trường ưu tiên một bộ quy trình tối thiểu, thống nhất trước khi 
mở rộng các tính năng nâng cao.

2.3. Một số biện pháp nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo thông qua cải tiến quản lí theo hướng 
số hóa tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên 

2.3.1. Kiến trúc quản trị dữ liệu: “một chuẩn - nhiều hệ thống”
a. Mục đích. Biện pháp này nhằm thiết lập một nền dữ liệu tin cậy, thống nhất và có thể truy xuất để mọi 

quyết định học thuật và quản trị của nhà trường đều dựa trên bằng chứng. Mục tiêu đi kèm là liên thông trơn 
tru giữa các hệ thống trong nhà trường, giảm trùng lặp, sai lệch và rủi ro thao tác, đồng thời hình thành cơ chế 
giám sát thường xuyên về “sức khỏe dữ liệu” phục vụ chu trình lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến.

b. Nội dung và cách tiến hành. Trước hết, nhà trường ban hành “từ điển dữ liệu tối thiểu” dùng chung, 
quy định rõ cấu trúc, định nghĩa trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, phạm vi giá trị hợp lệ, ví dụ minh họa và 
đơn vị chịu trách nhiệm đối với các đối tượng quản lí chủ chốt như người học, học phần, lớp học, chuẩn 
đầu ra, minh chứng học tập, giảng viên và doanh nghiệp đối tác. Song song, nhà trường ban hành quy 
tắc đặt tên thống nhất cho tệp dữ liệu, biểu mẫu và báo cáo, kèm quy định quản lí phiên bản và người 
sở hữu tài liệu để mọi thay đổi đều có thể truy vết. Tiếp theo, nhà trường rà soát lược đồ dữ liệu của 
từng hệ thống và lập bảng đối sánh trường dữ liệu giữa hệ thống quản lí học tập, hệ thống thông tin 
người học, nền tảng tổ chức thi trực tuyến và hồ sơ học tập điện tử. Trên cơ sở đó, các luồng liên thông 
theo lịch hằng ngày và hằng tuần được thiết kế với ba lớp kiểm soát: kiểm tra trước khi đẩy dữ liệu, xác 
nhận sau khi đẩy dữ liệu và cảnh báo tự động khi phát hiện bất thường về cấu trúc hoặc giá trị. Cùng 
lúc, nhà trường áp dụng mã định danh duy nhất cho người học, học phần, lớp học, chuẩn đầu ra, minh 
chứng và doanh nghiệp, đồng thời đặt ràng buộc kĩ thuật để không thể lưu bản ghi nếu thiếu mã định 
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danh hoặc sai quy tắc đặt mã.
Để bảo đảm khả năng truy vết và kiểm soát thay đổi, cơ chế ghi nhật kí được bật ở cả mức bảng dữ 

liệu và mức từng bản ghi dữ liệu: hệ thống ghi lại thời điểm, tài khoản thực hiện, giá trị trước khi thay đổi 
và giá trị sau khi thay đổi; nhật kí được lưu giữ tối thiểu một năm học và phân quyền truy cập đúng chức 
năng, nhiệm vụ. Khi phát hiện lỗi dữ liệu, nhà trường áp dụng quy trình xử lí sự cố có thời hạn: tiếp nhận 
và phân loại lỗi (chẳng hạn trùng mã, sai liên kết giữa học phần và lớp học, thiếu trường bắt buộc), kho-
anh vùng nguyên nhân kĩ thuật hoặc thao tác, thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ, khắc phục triệt 
để và kiểm thử trên dữ liệu mẫu trước khi áp dụng rộng; toàn bộ vòng xử lí được hoàn tất trong khoảng 
từ một đến ba ngày làm việc tùy mức độ. Định kì mỗi học kì, nhà trường tổ chức kiểm toán dữ liệu nội 
bộ: chọn mẫu kiểm tra ngẫu nhiên trên từng hệ thống, chạy bộ quy tắc phát hiện sai lệch, đối chiếu chéo 
giữa hệ thống quản lí học tập và hệ thống thông tin người học, lập danh mục khắc phục theo mức ưu 
tiên và công bố báo cáo “sức khỏe dữ liệu” trên bảng điều khiển chất lượng để ban giám hiệu, các khoa và 
các phòng chức năng cùng theo dõi. Trong tác nghiệp hằng ngày, nhà trường duy trì kỉ luật dữ liệu bằng 
danh mục kiểm tra ngắn gọn theo vai trò vào những giai đoạn cao điểm (mở lớp đầu học kì, kiểm tra, thi 
kết thúc học phần), tổ chức hướng dẫn thao tác theo tình huống thực tế, cung cấp video minh họa và 
nhóm hỗ trợ trực tuyến trong giờ cao điểm. Kết quả triển khai được theo dõi qua các chỉ số: tỷ lệ luồng 
đồng bộ thành công theo tuần, thời gian trung bình khắc phục sự cố dữ liệu, tỷ lệ bản ghi có mã định 
danh hợp lệ, số trường hợp vi phạm quy tắc đặt tên theo tháng và xu hướng cải thiện qua các kì.

c. Điều kiện thực hiện giải pháp: Về thể chế và quy chế, cần có quyết định của hiệu trưởng về áp dụng 
“từ điển dữ liệu tối thiểu”, quy tắc đặt tên và mã định danh duy nhất; đồng thời ban hành quy chế phối 
hợp giữa các đơn vị về trách nhiệm cung cấp, kiểm tra, cập nhật dữ liệu và quy định xử lí vi phạm kỉ 
luật dữ liệu. Về nhân lực, cần hình thành nhóm nòng cốt gồm đại diện phòng đào tạo, phòng công 
nghệ thông tin, phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, các khoa chuyên môn; phân công rõ người sở 
hữu dữ liệu ở từng mảng, kèm kế hoạch bồi dưỡng kĩ năng nhập liệu chuẩn, đối sánh trường dữ liệu, 
kiểm tra chất lượng dữ liệu và vận hành nhật kí. Về hạ tầng và công cụ, cần máy chủ và đường truyền 
đáp ứng tải đỉnh, cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu, công cụ tích hợp dữ liệu trung gian để trích xuất, 
chuyển đổi và nạp dữ liệu, bộ quy tắc kiểm tra chất lượng dữ liệu tự động và hệ thống bảng điều khiển 
hiển thị chỉ số. Về giám sát và đánh giá, cần lịch kiểm toán dữ liệu theo học kì, báo cáo “sức khỏe dữ liệu” 
định kì cho ban giám hiệu, cơ chế gắn chỉ số về dữ liệu vào đánh giá thi đua của đơn vị và công khai các 
chỉ số chủ chốt trên bảng điều khiển chất lượng để bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình. Với 
các điều kiện này, giải pháp “một chuẩn - nhiều hệ thống” có thể vận hành ổn định, giúp dữ liệu thống 
nhất và liên thông giữa các nền tảng, giảm lỗi tác nghiệp và tạo nền vững chắc cho quản trị dựa trên 
bằng chứng, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo một cách bền vững.

2.3.2. Chuẩn hóa thiết kế học phần theo chu trình Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Cải tiến
a. Mục đích: Bảo đảm mỗi học phần đều có mục tiêu học tập gắn với chuẩn đầu ra, có ma trận liên kết 

giữa chuẩn đầu ra - phương pháp dạy học - phương thức đánh giá và hệ thống minh chứng rõ ràng; từ đó 
giúp giảng viên thiết kế, vận hành, theo dõi và cải tiến học phần một cách nhất quán trên môi trường số.

b. Nội dung và cách tiến hành: Trước hết, nhà trường ban hành mẫu “hồ sơ học phần theo chu trình 
Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Cải tiến” ở dạng số, gồm các thành phần bắt buộc: mục tiêu học 
tập gắn với chuẩn đầu ra ở cấp chương trình; ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra, nội dung học phần, 
phương pháp dạy học, hình thức đánh giá và minh chứng; kế hoạch học liệu số theo từng chủ đề tuần; 
tiêu chí chấm điểm bằng thang mô tả chi tiết; lịch rà soát và cải tiến theo học kì. Sau đó, các tổ môn 
triển khai từng học phần theo mẫu thống nhất: ở giai đoạn Lập kế hoạch, hoàn tất mục tiêu và ma trận 
liên kết; ở giai đoạn Thực hiện, đưa đầy đủ tài nguyên, hoạt động, thời hạn và tiêu chí chấm điểm lên 
hệ thống quản lí học tập; ở giai đoạn Kiểm tra, tổng hợp tiến độ tham gia, kết quả đánh giá, phản hồi 
của người học lên bảng điều khiển chất lượng; ở giai đoạn Cải tiến, họp tổ môn lập biên bản điều chỉnh 
câu hỏi, học liệu, phương pháp và cập nhật phiên bản hồ sơ học phần. Mọi thay đổi đều có “dấu vết” 
lưu tại kho dùng chung để bảo đảm truy xuất.
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c. Điều kiện thực hiện giải pháp: Cần quyết định của hiệu trưởng về áp dụng mẫu hồ sơ học phần 
thống nhất trên toàn trường; quy định mở lớp và công bố đề cương chỉ được phê duyệt khi hồ sơ học 
phần đạt yêu cầu. Về nhân lực, cần có nhóm hỗ trợ gồm phòng đào tạo, phòng công nghệ thông tin 
và tổ chuyên trách bảo đảm chất lượng để hướng dẫn giảng viên xây dựng ma trận liên kết và tiêu chí 
chấm điểm. Về hạ tầng, hệ thống quản lí học tập phải hỗ trợ cấu trúc lớp học theo mẫu chuẩn, cho 
phép tải học liệu, tạo bài tập, ngân hàng câu hỏi, thang mô tả chấm điểm và báo cáo theo chuẩn đầu 
ra. Về giám sát, bảng điều khiển chất lượng cần hiển thị mức độ hoàn thiện hồ sơ học phần, mức độ 
tuân thủ thời hạn, số kiến nghị cải tiến và tiến độ khép vòng cải tiến theo học kì.

2.3.3. Số hóa thực hành - thực tập gắn kết doanh nghiệp và hồ sơ học tập điện tử
a. Mục đích: Quản lí minh bạch toàn bộ quy trình thực hành - thực tập từ khâu đăng kí, phân công, 

triển khai, theo dõi đến đánh giá và lưu minh chứng; bảo đảm kết quả thực tập liên kết chặt chẽ với 
chuẩn đầu ra nghề nghiệp và yêu cầu vị trí việc làm của doanh nghiệp

b. Nội dung và cách tiến hành: Trước hết, nhà trường chuẩn hóa danh mục vị trí việc làm, nhiệm vụ 
cốt lõi, tiêu chí năng lực và bộ minh chứng tối thiểu cho từng ngành nghề, có liên kết rõ với chuẩn đầu 
ra. Tiếp theo, số hóa quy trình thực hành - thực tập theo các bước: người học đăng kí nguyện vọng trên 
cổng trực tuyến; khoa phân công nơi thực hành - thực tập và giảng viên hướng dẫn; người học nộp đề 
cương mục tiêu và kế hoạch công việc; doanh nghiệp xác nhận nhiệm vụ; trong thời gian thực hành 
- thực tập, người học ghi nhật kí công việc theo tuần, đính kèm minh chứng sản phẩm; giảng viên và 
người hướng dẫn tại doanh nghiệp phản hồi định kì trên biểu mẫu số; kết thúc đợt thực hành - thực 
tập, doanh nghiệp chấm điểm theo thang mô tả đã chuẩn hóa, giảng viên đối chiếu với chuẩn đầu ra 
và hoàn tất nhận xét. Toàn bộ minh chứng (kế hoạch, sản phẩm, nhận xét, điểm số) được nộp vào hồ sơ 
học tập điện tử của người học, phục vụ công nhận kết quả, tốt nghiệp và giới thiệu việc làm. Sau mỗi 
đợt, khoa tổng hợp dữ liệu để rút kinh nghiệm, cập nhật danh mục đối tác và điều chỉnh yêu cầu năng 
lực nếu có chênh lệch với thực tế doanh nghiệp.

c. Điều kiện thực hiện giải pháp: Cần thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp, nêu rõ trách nhiệm, tiêu chí 
năng lực và cách thức đánh giá trên nền tảng số; cần cổng quản lí thực tập tích hợp với hệ thống quản lí 
học tập và hồ sơ học tập điện tử để người học, giảng viên, doanh nghiệp thao tác trên một luồng thống 
nhất. Về con người, cần cán bộ điều phối thực tập tại khoa, giảng viên hướng dẫn có năng lực hướng 
dẫn tại hiện trường và kĩ năng sử dụng biểu mẫu số, cùng người hướng dẫn tại doanh nghiệp được tập 
huấn ngắn về cách ghi nhận và chấm điểm theo thang mô tả. Về kĩ thuật, hệ thống phải hỗ trợ tải tệp 
minh chứng dung lượng lớn, nhập điểm trực tiếp trên thiết bị di động, kí số biên bản và tạo báo cáo tổng 
hợp theo học kì. Về bảo đảm chất lượng, cần cơ chế kiểm tra ngẫu nhiên nhật kí thực tập, đối chiếu minh 
chứng với nhiệm vụ và bảng điều khiển theo dõi các chỉ số như tỷ lệ hoàn tất nhật kí, mức độ đáp ứng 
chuẩn đầu ra, mức độ hài lòng của doanh nghiệp và tỷ lệ chuyển đổi cơ hội việc làm sau thực tập.

3. Kết luận
Bài báo khẳng định số hóa quản lí là đòn bẩy cốt lõi bảo đảm chất lượng đào tạo tại Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Hưng Yên, khi hoạt động dựa trên dữ liệu tin cậy và chu trình Lập kế hoạch - Thực 
hiện - Kiểm tra - Cải tiến. Cách tiếp cận “dữ liệu dẫn dắt” tăng minh bạch, truy xuất và phản hồi, nâng độ 
chính xác điều hành. Trọng tâm gồm kiến trúc dữ liệu “một chuẩn - nhiều hệ thống”, chuẩn hóa thiết kế 
học phần, vận hành lớp học số nhất quán, đánh giá dựa chứng cứ và số hóa thực hành - thực tập gắn 
doanh nghiệp; hệ thống vận hành theo cấu trúc Đầu vào - Quá trình - Đầu ra - Kết quả với bảng điều 
khiển chất lượng giám sát. Vì vậy, để bền vững cần bảo đảm chuẩn dữ liệu dùng chung, liên thông ổn 
định, năng lực số theo vai trò và kỉ luật dữ liệu; đồng thời quản trị rào cản về tương thích hệ thống, tải 
đỉnh, chênh lệch quy trình và kĩ năng bằng phương án dự phòng và hỗ trợ cao điểm. Nhà trường tiếp 
tục thể chế hóa cải tiến, gắn trách nhiệm chỉ báo đến từng đơn vị và công khai kết quả. Lộ trình: ngắn 
hạn “gọn lõi” dữ liệu - quy trình; trung hạn mở rộng liên thông, học liệu chuẩn, đánh giá có chứng cứ; 
dài hạn phát triển phân tích nâng cao và hỗ trợ học tập cá nhân hóa. Tổng thể, số hóa quản lí định hình 
văn hóa chất lượng dựa chứng cứ, tạo nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo bền vững.
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3. Kết luận
Như vậy, việc tích hợp video giảng dạy vào học phần Múa cơ bản đã khẳng định tính cấp thiết và hiệu 

quả trong bối cảnh đổi mới phương pháp đào tạo GVMN hiện nay. Không chỉ đóng vai trò minh họa, video 
còn trở thành nguồn học liệu trực quan, hệ thống và có khả năng tái sử dụng, giúp SV dễ dàng tiếp cận, 
ôn tập và rèn luyện kỹ năng múa ngay cả ngoài giờ học. Với các lớp học đông hoặc mô hình dạy học kết 
hợp, video góp phần giải quyết hạn chế về thời gian, không gian và khả năng cá nhân hóa quá trình học 
tập. Thông qua việc áp dụng cơ sở lý luận khoa học như mô hình ADDIE, lý thuyết học tập đa phương tiện 
(multimedia learning) hay học tập qua vận động - cảm xúc (embodied learning), các video giảng dạy được 
thiết kế có tính sư phạm cao, phù hợp đặc thù môn học nghệ thuật. Đây không chỉ là phương tiện giúp SV 
nắm vững kỹ thuật cơ bản mà còn nuôi dưỡng khả năng cảm thụ thẩm mỹ, tư duy sáng tạo và năng lực biểu 
đạt nghệ thuật. Quan trọng hơn, video giảng dạy góp phần hình thành kỹ năng sư phạm đặc thù cho SV 
ngành GDMN, giúp họ không chỉ múa thành thạo mà còn biết tổ chức, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho 
trẻ trong hoạt động vận động theo nhạc. Có thể khẳng định rằng video giảng dạy là cầu nối hữu hiệu giữa 
lý thuyết và thực hành, giữa người dạy và người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu 
cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
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